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1
2800316415 CÔNG TY TNHH HUỲNH TÌNH

Nhà ông Lê Văn Huỳnh, Thôn 1, Xã Thọ Lập, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   13,852,796

2
2800589349 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN TX

Số nhà 222, thôn Tĩnh Thôn 2, Xã Xuân Hòa, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   41,244,246

3
2800800231 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN AN

Nhà ông Đỗ Đình An, Khu 5, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   304,002,302

4
2800936063 CÔNG TY TNHH TRE VIỆT HƯNG

Số 05 ngõ 102 phố Lê Khôi, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   669,157,960

5
2800984677

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG
QUÂN

Nhà ông Đỗ Thế Hùng, Khu 3, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   108,447,727

6
2801039884 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LAM SƠN

Thôn 5, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   253,746,851

7
2801177348

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HIẾU
THẢO

Thôn Hữu Lễ 4, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   210,756,457

8
2801276807

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG

Thôn Hữu Lễ 4, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   106,982,330

9
2801431361

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC
HÙNG

Trạm chế biến Lâm sản xuất khẩu, thôn Hồng Sơn, Xã
Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   1,921,080,683

10
2801485279 CÔNG TY TNHH THOAN NỤ

Thôn Vân Lộ, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   36,830,886

11
2801468026 Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Hoà

Thôn Khải Đông, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   290,500

12
2801576342 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HIẾU LIÊN

Nhà bà Nguyễn Thị Thu Liên, xóm 2, thôn Minh Thành,
Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   1,245,433,289

13
2801597536 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HẬU

Nhà ông Đỗ Minh Hậu thôn Trung Lập, Xã Xuân Lập,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   74,025,084

14
2801667007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG HOÀNG
ANH VINA

Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Bàn Thạch 1, Xã Sao
Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   83,841,880

15
2801899921

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
TÙNG PHÁT

Thôn 2, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   30,667,540

16
2801904385 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÂM TUẤN

Bãi tập kết Cát - Khu 1, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   31,134,736
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17
2801930226

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
558

Nhà ông Lê Văn Đồng, thôn Vân Lộ, Xã Thọ Xuân,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   91,177,312

18
2801943384 CÔNG TY TNHH HỢI DUYÊN

Đội 5 - Xã Xuân Thành, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,284,052

19
2801957299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TƯỜNG

Khu phố 1, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   9,828,273

20
2801957605 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN TH

Khu 6, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   54,954,078

21
2801983972 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÍNH LIÊN

Khu 3, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   5,020,252

22
2802143493 CÔNG TY TNHH NAM QUÂN TX

Thôn 4, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   14,823,981

23
2802148780

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG
LONG TRAVEL

Nhà ông Lê Huy Hiển, khu 4, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   9,767,010

24
2802152466

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
THT

Thôn 2, Xã Thọ Long, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   562,555

25
2802153389 Công Ty TNHH Thương Mại - Du Lịch Và Xây Dựng Thanh Mai

Thôn 2, Xã Thọ Long, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   255,547

26
2802215596 CÔNG TY TNHH ANH PHÁT MINH

Thôn 2 - Xã Xuân Thắng, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   55,151,157

27
3702365688

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐA NGÀNH
NGHỀ BÌNH MINH PHÁT

Thôn 8, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   21,609,946

28
2802313360 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỌ XUÂN

Nhà Ông Trần Văn Luân, Thôn 3, Xã Sao Vàng, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   68,582,234

29
2802416768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM NGỌC THANH HÓA

Nhà ông LÊ HUY CƯỜNG, Thôn Trung Thành 1, Xã
Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   817,900,303

30
2802418268 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY HUYỀN TRƯỜNG GIANG

Khu 1, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   171,899,274

31
2802429975 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HƯNG THƠM

Thôn Hòa Bình, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   20,025,568

32
2802460460 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG TG

Thôn Vũ Hạ, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   142,214,187

33
2802471631 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG XUÂN HÒA

SN 255/D7, Tỉnh thôn 1, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   4,856,200

34
2802472988

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
THÀNH CHUNG

Nhà ông Lê Văn Chung, thôn 4, Xã Thọ Long, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   252,258,292

35
2802476238 CÔNG TY TNHH CK&XD MINH ANH

Thôn Đồng Dọc, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   458,228,391

36
2802477760 CÔNG TY TNHH HỒNG PHONG LÊ MINH

SN 731 Đường An Dương Vương, Phường Quảng Phú,
Thành phố Thanh Hoá(Hết HL), Thanh Hóa   144,600
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37
2802514966

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI
TÂN PHÁT

Bãi tập kết Cát – Thôn Hải Mậu, Xã Xuân Hòa, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   50,456,180

38
2802520409

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY
DỰNG HÒA BÌNH

Nhà ông Hoàng Văn Tính, thôn Hội Hiền, Xã Thọ Long,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   41,162,745

39
2802527651

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HAPPY
FARM VIỆT NAM

Thôn Vực Thượng 2, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   222,121,009

40
2802528581 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÙNG LÂM

Thôn Ngọc Trung, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   39,243,800

41
2802533510

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KD THƯƠNG MẠI NGUYÊN
KIM GIÁP

Thôn 11, Xã Thọ Long, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   7,270,777

42
2802542177 CÔNG TY TNHH CÂY XANH LAM SƠN

Thôn 3, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   59,702,332

43
2802542071 CÔNG TY TNHH ĐỊNH BÍCH

Số 187 Lê Lợi, Thôn Hợp Thành, Xã Thọ Xuân, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   722,625

44
2802550890 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI H&H GROUP

Thôn Phú Cường, Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   21,005,829

45
2802563681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THẾ VÕ

Đội 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   529,506,791

46
2802567728 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN GIA BẢO

Thôn 5, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   50,701,299

47
2802571523 CÔNG TY TNHH TÂM ĐANG

Xóm 6, Xã Xuân Tín, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   11,500,000

48
2802577437 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TMDV TRUNG SƠN

Thôn Quyết Tâm, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   338,322,323

49
2802580334 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Nhà ông Lê Sỹ Trình, thôn 5, Xã Thọ Long, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   82,290,096

50
2802589834 CÔNG TY TNHH TMDV BIỂN ĐÔNG

Thôn 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   278,331,225

51
2802628850 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SAO VÀNG

Nhà ông Lê Hữu Long, Khu phố Tân Lập, Xã Sao Vàng,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   76,527,274

52
2802665972 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SCT

Thôn 2, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   95,902,090

53
2802761041

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN
THẮNG

Khu 2, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   167,049,470

54
2802764821 CÔNG TY TNHH XD&TM HOÀNG NGUYÊN

Lô 197, Đội 6, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   100,878,128

55
2802772195 CÔNG TY TNHH MÁY KHÂU TUẤN ANH

Nhà ông Lê Văn Bình, thôn đăng lâu, Xã Sao Vàng,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   54,895,360

56
2802807553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN HẢI LÂM

Nhà ông Nguyễn Hữu Lượng, Thôn Phú Xá, Xã Xuân
Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   835,355,444
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57
2802821300

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TLK

Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   152,284,274

58
2802834229 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG LÂM

Thôn Hoa Lộc, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   181,567,060

59
2802835751 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ANH THƯ

Phố Neo, Xã Thọ Long, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   484,416,838

60
2802839481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆU TRÂM

Nhà bà Nguyễn Ngọc Trâm, Khu phố 6, Xã Lam Sơn,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   46,941,325

61
2802848951 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG TH

Thôn Cửa Trát, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   302,936,710

62
2802887598 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG LONG VINH 88

Khu phố 4, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   214,083,769

63
2802933854 CÔNG TY TNHH XD ĐỨC THIỆN

Thôn Phú Xá 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   604,829,670

64
2802938309

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO
THÔNG THỌ XUÂN

Số 230 đường Lê Thái Tổ, Khu phố 1, Xã Lam Sơn,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   131,503,348

65
2802940756 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TRANG HOÀNG

Thôn Hữu Lễ 2, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   314,191,443

66
2802944535 CÔNG TY TNHH MTV ĐAN VIÊN

Lô A142 khu phố Đồng Thôn, Xã Thọ Xuân, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   329,745,892

67
2802946356 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM PHÁT THỊNH

Khu Phố Phúc Lâm, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   233,595,504

68
2802963986 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LHD

Thôn 3, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   11,537,910

69
2802969730 CÔNG TY TNHH MAY VÀ XÂY DỰNG XUÂN HẢI

Thôn Phú Hậu 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   61,868,398

70
2803015695 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XÂY DỰNG ĐÔNG HẢI

Thôn Cửa Trát, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   33,907,396

71
2803016561 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỖ PHÁT

Thôn 1, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   30,842,142

72
2803017692 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ KHÁNH

SN 89 thôn Tỉnh Thôn, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   37,816,126

73
2803018463 CÔNG TY TNHH TIẾN THỌ LỘC

Phố Mới, Xã Thọ Long, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   191,455,333

74
2803018840

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC
PHÚC

SN 109 thôn Thượng Vôi, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   28,943,548

75
2803037265 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM HẢI HÀ

Thôn 9, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   55,692,095

76
2803053676

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
THẢO NGUYÊN

Thôn Thống Nhất, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   301,252,593
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77
2803069468 CÔNG TY TNHH TMDV PHÚ KHANG

Khu phố 3, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   110,770,078

78
2803072164

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỊNH VINH
CƯỜNG

Thôn 2, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   321,088,948

79
2803073055 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VĂN DŨNG

Thôn 1, Xã Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   13,827,293

80
2803077846

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG HƯNG THỊNH

Số nhà 230, khu 1, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   16,306,550

81
2803078448 CÔNG TY TNHH TTP THANH HÓA

Nhà ông Đỗ Ích Chung, Phố Neo, Xã Thọ Long, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   35,395,307

82
2803080133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TTH LAM SƠN

Số 230, Đường Lê Thái Tổ, Khu phố 1, Xã Lam Sơn,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   483,382,706

83
2803080704 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI BÌNH DUY

Nhà Ông Lê Duy Bình khu phố 1, Xã Lam Sơn, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   5,405,595

84
2803081715

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
QUANG NGHĨA

Tại nhà ông Đinh Văn Nhân Thôn Xuân Phú, Xã Xuân
Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   4,616,800

85
2803098395 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DT

Nhà ông Lưu Hữu Tiên, Thôn Thọ Lâm, Xã Sao Vàng,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   1,724,577,159

86

2803102348 CÔNG TY TNHH CP DƯỢC PHẨM 108 BQB

Nhà ông Vũ Huy Thắng, Thôn 6, QL45, cụm công
nghiệp Thọ Hải, Xã Xuân Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   36,500,000

87
2803104627 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ MÔI TRƯỜNG 39

Nhà Ông Bùi Xuân Diện, Khu Phố Xuân Tâm, Xã Sao
Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   173,134,828

88
2803104881 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUY NGUYỄN

Nhà ông Nguyễn Ngọc Huy, Thôn 4, Xã Sao Vàng,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,198,600

89
2803104987 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI T&H

Nhà Ông Lê Văn Hưng, thôn 5,, Xã Sao Vàng, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   14,369,250

90
2803105733 CÔNG TY TNHH DVTM ĐẦU TƯ LỘC PHÁT 36

Số nhà 104, khu phố Phúc Lâm, Xã Lam Sơn, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,198,600

91
2803106991 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 99 TUẤN LINH

Nhà ông Đỗ Ích Chung, Thôn 5, Xã Thọ Xuân, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   22,877,507

92
2803109424 CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG ANH BH

Thửa đất số 767, tờ số 06, Thôn Hồng Sơn, Xã Sao
Vàng, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,381,506,925

93
2803113741 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NHÔM KÍNH BẢO HƯNG

Nhà ông Đinh Văn Tài, Đội 8, thôn Xuân Phú, Xã Xuân
Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   63,403,085

94
2803116213 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC XUÂN DŨNG

Nhà ông Đỗ Xuân Dũng, thôn 6, Xã Thọ Xuân, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   4,317,000

95
2803122785 CÔNG TY TNHH SX, TM VÀ DV HDPĐC VIỆT NAM

Tại nhà ông Lê Khắc Đức, Thôn 1, Xã Sao Vàng, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   163,004,404
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96
2803127014 CÔNG TY TNHH AN KHÁNH ĐIỆP

Nhà ông ba Xuân, thôn 4, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,198,600

97
2803132695 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MINH CHÂU

Nhà ông Nguyễn Tự Minh, Thôn Hương 1, Xã Xuân
Hòa, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,198,600

98
2803132705 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHẠM MINH

33/167 đường Lê Hoàn, khu 1, Xã Thọ Xuân, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   11,564,800

99
2803133699

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU QUYẾT THẮNG

Nhà ông Bùi Xuân Thắng, thôn Quảng Phúc, Xã Thọ
Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   82,281,488

100
2803136523 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DV THƯƠNG MẠI LÊ TUẤN

Nhà ông Lê Xuân Tuấn, thôn 1, Xã Sao Vàng, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,198,600

101
2803139972 CÔNG TY TNHH DV&TM TUẤN ANH PHÁT

Nhà ông Lê Văn Tiến, thôn Vân Lộ, Xã Thọ Xuân,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   10,482,950

102
2803142100

CÔNG TY TNHH CONSTRUCTION TECHNOLOGY & GARDEN
ART VN

Số nhà 10/179 đường Lê Hoàn, Xã Thọ Xuân, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   2,476,485

103
2803144997 CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG VẠN PHÁT

Tại nhà Ông Ngô Văn Kỳ, Thôn Thành Vinh, Xã Xuân
Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   5,185,981

104
2803146930 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TIẾN TẠO

Nhà ông Vũ Văn Tạo, thôn 1 Phúc Bồi, Xã Thọ Lập,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   5,650,500

105
2803148712 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO KHANG

Đội 5, thôn Thuần Hậu (tại nhà ông Đỗ Minh Khoa), Xã
Xuân Lập, Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   57,798,405

106
2803155170 CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG THỊNH XL

Nhà bà Mai Thị Hằng, thôn Vũ Thượng, Xã Xuân Lập,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   4,715,616

107
2803158326 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN AN PHÚ JMC

Nhà bà Nguyễn Thị Nhàn, Thôn Tứ Trụ, Xã Xuân Hòa,
Huyện Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   578,182,882

108
2803159087 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỌ XƯƠNG

Thôn Hữu Lễ 4, Xã Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   3,500,000

109
2803163598

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÁ
HÙNG

Nhà ông Lê Bá Hùng, khu 1, Xã Sao Vàng, Huyện Thọ
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   77,213,939

110
2803167169 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM XUÂN THÀNH

Thửa đất số 722, Thôn Phú Hậu 1, Xã Xuân Lập, Huyện
Thọ Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   7,000,000

111 2801963704 Công Ty TNHH Tm-Dv-Xuất Nhập Đỉnh Vàng Xóm 10, Xã Sao Vàng, Thanh Hóa   1,300,000

112
2800832593 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÂN HOÀN

Nhà ông Trịnh Minh Lân, thôn Xuân Lập, Xã Thường
Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   902,700,560

113
2801068035 CÔNG TY TNHH TRẦN ANH

Thôn Trung Thành, Xã Lương Sơn, Huyện Thường
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   51,639,898

114
2801308167

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LÂM SẢN THƯỜNG
XUÂN.

Nhà Ông Lê Ngọc Thành, Thôn Ngọc Sơn, Xã Lương
Sơn, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   657,376,177

115
2801414013

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI
THƯỜNG XUÂN

Số nhà 12 Đinh Lan, khu 2, Xã Thường Xuân, Huyện
Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   245,833,228
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116

2801479074
CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG
SƠN

Nhà ông Lê Thanh Phương, khu 1 Thống Nhất, Xã
Thường Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh
Hóa   24,791,800

117
2802175368

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN
THANH HÓA

Thửa đất số 42, tờ bản đồ 102, khu đô thị Cửa Đặt, Xã
Vạn Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   353,426,901

118
2802301340 HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGỌC PHỤNG

Thôn Hòa Lâm, Xã Thường Xuân, Huyện Thường
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   156,607,638

119
2802309565 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỨC

Nhà ông Lê Thế Đức, Thôn Trung Nam, Xã Luận Thành,
Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   1,228,708

120
2802399939 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA HIẾU

Số 388 đường Lê Lợi, Xã Thường Xuân, Huyện Thường
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   101,173,655

121
2802472441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG PHÁT TX

Khu 3, Xã Thường Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   47,679,592

122
2802477619

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO AN
THÀNH

Khu 2, Xã Thường Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   6,249,734

123
2802497975 CÔNG TY TNHH DV - TM SƠN LÂM

Nhà Ông Cao Văn Sơn, Thôn Quyết Tiến, Xã Thường
Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   206,787,537

124
2802536310 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH TÂN PHÁT

Khu 2, Xã Thường Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   114,269,848

125
2802589792 CÔNG TY TNHH XD - TM ĐỨC MINH

Số 52a, phố Lê Lai, khu 1, Xã Thường Xuân, Huyện
Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   575,285,265

126
2802762743 CÔNG TY TNHH XD TRƯỜNG HẰNG

Số nhà 180, Thôn 1, Xã Thường Xuân, Huyện Thường
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   245,878,699

127
2802840039

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
THANH TÙNG

Thôn Mỵ, Xã Yên Nhân, Huyện Thường Xuân(Hết HL),
Thanh Hóa   47,613,745

128
2803028493 CÔNG TY TNHH TM NGỌC ANH TX

Số nhà 04 Đường Cầm Bá Thước, Khu 2, Xã Thường
Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   12,456,736

129
2803037723 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH ĐỨC

Thôn Khằm, Xã Vạn Xuân, Huyện Thường Xuân(Hết
HL), Thanh Hóa   320,818,761

130
2803068915 CÔNG TY TNHH TM VÀ DVVT CHIẾN THẮNG

SN 25B, đường Đinh Lan, khu phố 3, Xã Thường Xuân,
Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   211,468,061

131
2803069179 CÔNG TY TNHH TỴ DUNG

Thôn Làng Đon, Xã Tân Thành, Huyện Thường
Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   88,773,248

132
2803077116 CÔNG TY TNHH MTV SX TM VÀ DV MINH NGỌC

Số nhà 187 Khu Phố Xuân Quang, Xã Thường Xuân,
Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   22,500,592

133
2803103616 CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC THANH TM

Số nhà 63, thôn Liên Thành, Xã Luận Thành, Huyện
Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   24,416,998

134
2803117344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAM SƠN TX

Số nhà 30 đường Lê Lai, khu 2, Xã Thường Xuân,
Huyện Thường Xuân(Hết HL), Thanh Hóa   256,273,266
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